
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2019 ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MÁY YAKULT VN

STT Họ và Tên sinh viên MSSV Ngày tham dự 

1 Nguyễn Hoàng Ngọc Mai 1954062132 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

2 Phạm Lương Ngọc Diễm Quỳnh 1954062203 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

3 Từ Phạm Nhật Thiên 1954032322 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

4 Hoàng Ngọc Tường Vân 1954032417 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

5 Huỳnh Lệ Đình 1957010053 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

6 Nguyễn Vũ Kim Phượng 1954033039 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

7 Quách Khả Vy 1954032442 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

8 Trần Thị Thu Hằng 1954032078 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

9 Nguyễn Hà Giang 1954032060 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

10 Huỳnh Thị Bảo Ngân 1957012139 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

11 Lê Thị Thuỳ Linh 1957010120 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

12 Thái Hoàng Yến 1957010366 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

13 Nguyễn bảo yến 1957010365 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

14 Đoàn thị trà my 1957010144 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

15 Võ Hồng Gấm 1957012062 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

16 Nguyễn  Thị Yến Nhi 1954012228 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

17 Lê Thị Thanh Hiền 1957010077 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

18 Nguyễn Thị Vân Hoà 1957010086 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

19 Chiêu Hồng Ngọc 1954032203 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

20 Phạm Minh Khanh 1957012107 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

21 Võ Hoàng Phương Uyên 1957012293 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

22 Đặng Thị Thanh Hằng 1954062062 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

23 Hồ Thị Ngọc Nhi 1954063017 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

24 Trần Thị Ánh Dương 1954032045 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

25 Nguyễn Thị Minh Thảo 1954010183 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

26 Phan Huỳnh Liên 1954012136 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

27 Nguyễn Thị Tường Vi 1954012416 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

28 Đặng Thị Kiều Duyên 1954012049 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

29 Nguyễn Đăng Quang 1957012193 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

30 Phạm Thị Mỹ Linh 1954033023 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

31 Nguyễn Thị Hòa 1954033014 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

32 Lê Thị Huyền Nhung 1957012161 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

33 Phạm Thị Ái Ngân 1954032192 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

34 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 1954062093 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

35 Trần Mỹ Uyên 1957012290 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

36 Võ Thục Đoan 1957012059 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

37 Nguyễn Phạm Diễm Quỳnh 1957012207 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

38 HUỲNH THẾ THÔNG 1954012331 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

39 Ngô Thị Lan Anh 1954012013 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

40 Nguyễn Hoàng Yến Vy 1954010250 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

41 Hồ Thanh Vy 1954012425 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

Địa điểm tham quan: Nhà máy Công ty TNHH YAKULT VN
Địa chỉ: Số 5, Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương 
Phương tiện đi lại: Xe đưa đón do tại cơ sở 97 Võ Văn Tần do nhà Trường hỗ trợ 
Thời gian tham quan: Theo thời gian đăng ký bên dưới
Sinh viên tham dự sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.
* Lưu ý: Khi tham quan sinh viên mặc áo Khoa hoặc ăn mặc lịch sự. 
Sinh viên đến trước giờ có mặt 15 phút. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ lên văn phòng Khoa ĐTĐB 
qua SĐT: (028)39.309.918 hoặc Fanpage Khoa ĐTĐB.



STT Họ và Tên sinh viên MSSV Ngày tham dự 

42 Nguyễn Thanh Ngân 1954010104 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

43 NGUYỄN THÚY VY 1954012431 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

44 Pham thi hong cuc 1954012037 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

45 Nguyễn Thanh Thảo 1954012313 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

46 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1954042021 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

47 Huỳnh Lương Tường Vy 1954012426 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

48 Nguyễn Minh Tâm 1954010168 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

49 Trần Võ Tường Vy 1954012439 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

50 Nguyễn Vũ Tuyết Mai 1954012169 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

51 Dương Thanh Xuân 1954012440 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

52 Cao Lê Thuỳ Linh 1954012138 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

53 Phan Ánh Dương 1954012059 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

54 Nguyễn Duy Bảo 1954010018 Chiều Thứ 3, 12/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

1 Bùi mỹ huyền 1954033017 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

2 H-thuận ê ban 1754010061 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

3 Phạm Uyển Mi 1954012177 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

4 Trần Thảo Nhi 1954012231 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

5 Nguyễn Quốc Quy 1954012287 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

6 Cù Thị Kim Chi 1954062034 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

7 Trần Hồng Hải Ngân 1954012203 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1954012334 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

9 Nguyễn Thị Mỹ An 1953013001 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

10 Nguyễn Trần Đoan Thùy 1953012102 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

11 Nguyễn Trúc Kha 1954012124 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

12 Phạm Thị Kim Anh 1954012019 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

13 Lê Thị Mỹ Quyên 1954012288 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

14 Lê Thị Uyển Nhi 1954012223 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

15 Dương Thị Ngọc Ánh 1954012023 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

16 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1954012292 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

17 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 1953013004 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

18 Giáp Hoàng Thùy Trang 1953012113 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

19 Tô Minh An 1953012002 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

20 Võ Lê Thanh Thúy 1953010099 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

21 Nguyễn Đỗ Lan Anh 1954010012 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

22 Phạm Thu Như Hậu 1954012091 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

23 Trần Trương Lam Ngọc 1953012056 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

24 lê tôn phú 1954012266 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

25 Trần Đặng Thảo Nhi 1954012230 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

26 Tạ Phúc Lợi 1954012155 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

27 Vương Thị Trúc Linh 1954012152 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

28 Lê Thanh Huyền Mai 1954012166 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

29 Trương Uyển Nhi 1954012235 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

30 Nguyễn Lâm Phi 1953012067 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

31 Nguyễn Thanh Huy 1953012022 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

32 Nguyễn Huy Bảo 1954012025 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

33 Hoàng Thị Thùy Trang 1954012369 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

34 Lê thị hoàng anh 1954012011 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

35 Lê Huỳnh Lan Anh 1954012009 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

36 Thái Thanh 1954012306 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

37 Nguyễn Sỹ Hiển 1954012101 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

38 Nguyễn Huỳnh Phương Duy 1954012046 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)



STT Họ và Tên sinh viên MSSV Ngày tham dự 

39 Lê Trần Hà Thư 1953012104 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

40 Nguyễn Chí Hào 1957012072 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

41 Ngô Tuấn Kiệt 1957012115 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

42 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1957052021 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

43 Lê Nguyễn Mỹ Duyên 1957012043 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

44 Trần Thụy Đăng Hạnh 1957010065 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

45 Mai Huỳnh Hoài Thi 1957010265 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

46 Bạch Phương Như 1957012163 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

47 Hồ Long Kiều Chương 1957012034 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

48 Bùi Công Thuấn 1957012224 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

49 Trương Ngọc Đan Phương 1957012189 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

50 Bùi Quốc Thảo 1954032305 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

51 Nguyễn Kha Ly Yến Nhi 1957012158 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

52 Nguyễn Huỳnh Bảo Uyên 1957012285 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

53 Nguyễn Lê Thảo Dung 1957010039 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

54 Quách Văn Bảo Hân 1954032080 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

55 Phạm Thị Kim Xuyến 1957010362 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

56 Đỗ Thị Bích 1957012027 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

57 Phan Thành Long 1954032158 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

58 Phạm Thị Huyền Trinh 1954012379 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

59 Trân Minh Toàn 1954012354 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

60 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1954012340 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

61 Lưu Kim Ngân 1954010102 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

62 Nguyễn Lê Khắc Trung 1954012382 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

63 Lê Hoàng Nam Trân 1954012375 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

64 Bạch Thị Hương Giang 1957012063 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

65 Dương Thị Ngọc Tiến 1954033050 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

66 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 1954012247 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

67 Trần Thị Mỹ Linh 1954033024 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

68 Nguyễn Thùy Ngân 1954033033 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

69 Diêu Tiểu Yến 1954012442 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

70 Lê Đình Hoàng 1954032096 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

71 Trần thị ánh tuyết 1954012397 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

72 Nguyễn Hoàng Minh 1954012180 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

73 Lê Hữu Hoàng Khang 1954062096 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

74 Nguyễn Thị Ngà 1957012137 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

75 Lục Huỳnh Như 1957012166 Sáng Thứ 5, 14/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

1 Lê Thị Hằng 1954063007 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

2 Vũ Phương Hoàng Dung 1954063005 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

3 Lê Thị Hiếu 1954063008 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

4 Bùi Thị Linh 1954012137 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

5 Nguyen Thuy Trang 1954010218 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

6 Lê Ngọc Ngân 1954042146 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

7 Lê Thị Thanh Nguyên 1954043018 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

8 Phan Thị Thanh Thuý 1954032335 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

9 Nguyễn Thị Ánh Trinh 1957010321 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

10 Phan Khánh Linh 1954032150 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

11 Trần Thị Thuỳ Trang 1954032373 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

12 Lê Hoài Bảo Nhi 1954032230 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

13 Huỳnh Thị Mỹ Yên 1954032444 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

14 Võ Nguyễn Cẩm Thy 1954063026 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)



STT Họ và Tên sinh viên MSSV Ngày tham dự 

15 Mai Thiên Hương 1954040039 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

16 Phạm Thị Vân Anh 1954042016 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

17 Vương Gia Văn 1954040144 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

18 Võ Thị Sông Hương 1954042093 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

19 Đặng Lương Mai Quỳnh 1954042213 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

20 Từ Khánh Linh 1954042115 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

21 Nguyễn Hồ Ngọc Hiên 1957010076 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

22 Trần Thị Thanh Trúc 1957012274 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

23 Đinh Nguyễn Thùy Dương 1957012048 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

24 Hoàng Anh Tuấn 1957012277 Chiều Thứ 5, 21/11/2019 (Có mặt lúc 11h45)

1 Trần Thị Thanh Thảo 1954043025 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

2 Nguyễn Ngọc Huế 1954042084 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

3 Mai Trần Thanh Xuân 1954042331 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

4 Đỗ Lê Tuyết Nhi 1954012222 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

5 Quách Hán Minh 1954032169 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

6 Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 1954062158 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

7 Nguyễn Như Quỳnh Anh 1954062013 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

8 Hồ Bảo Trâm 1954012369 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

9 Nguyễn Nhật Hoàng Nhi 1954012226 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

10 Phan Nguyễn Minh Thư 1954062239 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

11 Lê hoàng yến thanh 1954012304 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

12 Ngô Viết Kim Ngân 1954032186 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

13 Dương Huỳnh Minh Thư 1954032344 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

14 Trương Thị Quỳnh Nga 1954032181 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

15 Nguyễn Thị Thúy An 1954012004 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

16 Mãn Ngô Thảo Nguyên 1954012214 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

17 Nguyễn Thị Minh Thư 1954012344 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

18 Phạm Hiền Nhân 1954012217 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

19 Huỳnh Đặng Minh Thư 1954062236 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

20 Lâm Ngọc Phương Quỳnh 1954062199 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

21 Châu Hồng Ngọc Diệu 1954012041 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

22 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 1954012144 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

23 Phan Thị Nhật Tiền 1954062245 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

24 Hoàng Nguyễn Thảo Vi 1954032420 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

25 Nguyễn Kim Ngọc 1954032207 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

26 Võ Thị Tuyết Mai 1954030059 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

27 Trần Mỹ Nghi 1954032199 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

28 Nguyễn Hồ Thy Ngân 1957010167 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

29 Trần Thị Hồng Vi 1954012418 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)

30 Phan thị mẫn 1954012173 Sáng Thứ 4, 20/11/2019 (Có mặt lúc 08h10)


